
13

KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y TẬP XXV SỐ 7 - 2018

ÑAÙNH GIAÙ KHAÛ NAÊNG GAÂY ÑAÙP ÖÙNG MIEÃN DÒCH ÔÛ CHUOÄT 
CUÛA PROTEIN DUNG HÔÏP ÑOÄC TOÁ ÑÖÔØNG RUOÄT TÖØ
VI KHUAÅN ENTEROTOXIGENIC ESCHERICHIA COLI
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TÓM TẮT
Vi	khuẩn	enterotoxigenic E. coli	(ETEC)	là	một	trong	những	tác	nhân	chính	gây	tiêu	chảy	ở	lợn	

con	trước	và	sau	cai	sữa,	làm	thiệt	hại	lớn	về	kinh	tế	trong	chăn	nuôi	lợn.	Do	vậy,	việc	phòng	bệnh	
tiêu	chảy	cho	đàn	lợn	con	là	hết	sức	quan	trọng.	Mục	tiêu	của	nghiên	cứu	này	là	sản	xuất	được	protein	
dung	hợp	độc	tố	tinh	khiết	và	bước	đầu	đánh	giá	khả	năng	gây	đáp	ứng	miễn	dịch	của	protein	này	trên	
chuột,	làm	cơ	sở	cho	việc	sản	xuất	vacxin	phòng	tiêu	chảy	do	ETEC	gây	ra	trên	lợn.	Kết	quả	nghiên	
cứu	cho	thấy	protein	dung	hợp	độc	tố	với	hàm	lượng	protein	là	1-1,5mg/ml	đã	được	tinh	sạch	bằng	
hệ	thống	AKTA	pure	25M.	Protein	dung	hợp	độc	tố	không	gây	tích	nước	trong	đường	tiêu	hóa	của	
chuột	sơ	sinh	(không	độc)	và	có	khả	năng	kích	thích	đáp	ứng	miễn	dịch	trên	chuột	nhắt	trắng	khi	tiêm	
với	liều	200µg	bằng	đường	tiêm	dưới	da	hoặc	bắp	thịt.

Từ khóa:	enterotoxigenic Escherichia coli,	protein	dung	hợp	độc	tố,	đáp	ứng	miễn	dịch.

Evaluating immune responses in mice of enterotoxin fusion protein from 
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SUMMARY

Enterotoxigenic E. coli (ETEC) is an important bacteria causes diarrhea in the sucking 
and post-weaning piglets, resulting in significant economic losses in pig farming. Therefore, 
prevention of this disease for the piglets is very necessary. The objective of this study aimed 
at producing the pure enterotoxin fusion protein and to evaluate the ability of inducing immune 
response of this protein in mice. The results of this study showed that the enterotoxin fusion 
protein was successfully purified by AKTA pure 25M system with 1 to 1.5 mg per ml protein 
concent. The purified enterotoxin fusion protein did not induce significant fluid accumulation 
in the intestinal tract of the suckling mouse, and could induce the immune response in mice 
significantly with a dose of 200µg by subcutaneous or intramuscular injection.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Vi	 khuẩn	 enterotoxigenic E. coli (ETEC)	

mang	 kháng	 nguyên	 bám	 dính	 và	 tiết	 độc	 tố	
đường	 ruột	 là	 một	 trong	 những	 nguyên	 nhân	
chủ	yếu	gây	 tiêu	chảy	ở	 lợn	con	 trước	và	 sau	
cai	 sữa	và	kết	quả	 là	 làm	giảm	hiệu	quả	chăn

nuôi	 (Dubreuil	 và cs.,	 2016,	 Nagy	 và	 Fekete,	
2005).	Do	 vậy,	 việc	 phòng	 bệnh	 tiêu	 chảy	 do	
vi	khuẩn	bằng	vacxin	là	một	trong	những	biện	
pháp	 hiệu	 quả	 nhất	 (Melkebeek	 và cs.,	 2013,	
Zhang,	2014).	

Trong	nhiều	năm	trước	đây,	các	nghiên	cứu	
sản	 xuất	 vacxin	 phòng	 bệnh	 tiêu	 chảy	 do	 vi	
khuẩn	ETEC	ở	lợn	chủ	yếu	là	sử	dụng	các	yếu	tố	
bám	dính	để	làm	kháng	nguyên	sản	xuất	vacxin.	


